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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ 

về một số biểu hiện 

khi b ệnh: sốt, ho, mệt 

mỏi phải biết nói với 

cô, với bạn (MT 19) 

- Nhắc trẻ Biết chờ đến 

lượt khi tham gia vào 

các hoạt động như xếp 

hàng khi tập thể dục, 

lấy cơm hoặc tham gia 

các trò chơi  (MT 119) 

- Trò chuyện với trẻ về 

các hoạt động trong 

ngày Tết Trung thu và 

bày cỗ Trung thu (MT 

109) 

- Dạy trẻ khóa vòi 

nước sau khi sử dụng, 

mở nhỏ nước khi rửa 

tay, nhắc nhở người 

thân, bạn bè tắt điện, 

tắt quạt khi ra khỏi 

phòng (MT 123) 

- Nhắc nhở trẻ tự cất 

balo vào tủ, xếp dép 

ngay ngắn trên kệ.  

CS33: Dạy trẻ chủ 

động làm một số 

công việc đơn giản 

hằng ngày: Tự cất 

cặp thay dép, bê ghế 

không nhờ người lớn 

làm thay (MT 99) 

Thể dục 

sáng 

Hô hấp: Bé làm gà gáy ò ó o  

Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân  

Bụng: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông  

Chân: Co 1 chân lên - tay chống hông, đổi chân  

Bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau (MT 1) 

Giờ học Dạy hát "Rước đèn 

dưới trăng" (MT 131) 

Quy tắc 4 vòng tròn  

(MT 95)  

Bé làm lồng đèn Trung 

thu (MT 134)   

Ôn số lượng trong 

phạm vi 5 (MT 45) 

Đi thăng bằng được 

trên ghế thể dục  

(MT 6)  



 Bài thơ "Trăng ơi từ 

đâu đến" (MT 77) 
  Nhận biết, phân loại 

4 nhóm thực phẩm  

(MT9) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Cô cho trẻ xem hình ảnh ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (exit, wc, cấm lửa, cấm hút thuốc,...dạy trẻ Biết ý nghĩa 

một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống CS82 

- Video Những hành động nguy hiểm khi tham gia giao đường bộ thông. nhắc trẻ đội mũ bảo hiểm 

- Xem video về ý nghĩa ngày tết trung thu  

- Đặc điểm, công dụng đồ dùng, đồ chơi góc tạo hình nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi khi chơi xong 

- Cho trẻ xem video về bạn nhỏ cầm bút chì nhọn và chạy té dạy trẻ => CS22: Biết và không làm một số việc có thể gây 

nguy hiểm. Nhắc trẻ không chạy lên cầu thang, không nghịch ổ điện,...   

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: Kéo co, đi khuỵu gối, mèo đuổi chuột, chèo thuyền   

- TCVĐ mới: Lộn cầu vòng   

Cách chơi: Các bạn tham gia chơi bắt cặp với nhau đứng trong không gian chơi. Hai người chơi đứng quay mặt vào nhau, 

cầm tay nhau. Khi có tiến hành bắt đầu các cặp chơi vừa hát bài đồng dao vừa làm động tác đu đưa 2tay sang hai bên. Khi 

đọc đến câu cuối cùng của bài đồng dao là “Hai chị em ta/ Ra lộn cầu vồng”, thì cả hai người chơi cùng giơ cao cánh tay 

(vẫn nắm tay nhau), rồi cùng xoay người nửa vòng, chui qua tay, quay lưng.  

+ Luật chơi: Trong khi lộn hai người chơi không được rời tay nhau. Nếu cặp nào bị rời tay nhau hoặc chậm hơn các đôi 

khác thì sẽ bị phạt 

Chơi tự do 

Nhảy tiếp sức, đi bằng mép ngoài bàn chân, chơi với lá cây, cát nước, gắp đậu, vẽ bóng, củng cố vận động đi thăng bằng 

trên ghế thể dục. Thực hiện dọn, xếp đồ chơi sau khi chơi ngoài trời xong  (MT 17) 

Hoạt 

động 

vui chơi 

Góc xây dựng: Khối gỗ, cây xanh, lắp ráp, hàng rào, thú…, xếp chồng 

Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,…) và dạy trẻ cách đề xuất trò chơi   

Góc âm nhạc: Nhạc, mũ, trống, hoa tay, micro, phách tre. Hát bài hát Múa cho mẹ xem, Sáng thứ 2  



Góc văn học: Sách, truyện tranh, thơ: tình bạn, gà mẹ đếm con 

Góc chữ viết: Bài tập, lô tô, điền khuyết chữ o, ô, ơ và thực hiện tô đồ các nét chữ, sao chép kí hiệu chữ cái, tên mình. 

Góc học tập – toán: Ghép tranh, đếm và tìm số tương ứng, thực hiện bài tập số lượng 5 

 https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=7a&i=sdfzztu&r=rw&f=dzdczcux&ms=uz&cd=pmeiaea 

qoaggl3dpneggzxsungnkgkxmxg&mw=hs  

Góc vận động: Bowling, ném vòng,... 

Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận khi chơi  

Quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ bạn  

(MT 120, MT 45) 

Góc tạo hình: Màu sáp, giấy A4 các màu, kéo; hoàn thành sản phẩm chưa hoàn thiện   

=> Thực hiện dọn, xếp đồ chơi sau khi chơi xong   

Ăn - Xem tranh, giới thiệu với trẻ về 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn như thịt, cá, trứng, sữa…  

- Thực hiện trực nhật dọn bàn ăn  

- Tập sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo (nĩa, muỗng, dĩa, tô, vá xúc cơm, vá múc canh)  

- Giáo dục trẻ không nói chuyện khi ăn  

- Nhắc trẻ mời cô mời bạn khi ăn   

- Nhắc trẻ đi lấy thức ăn theo 1 chiều. CS32: Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (MT 99)   

- Cho trẻ trật nhật thu dọn bàn ăn  

Ngủ - Nhắc nhở trẻ kê giường lấy mền gối gọn gàng.  

- Trật tự khi ngủ  

Vệ sinh - Hướng dẫn trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng (trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn) => CS15: Biết rửa tay bằng 

xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn  

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng lau mặt => CS16: Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày  

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=7a&i=sdfzztu&r=rw&f=dzdczcux&ms=uz&cd=pmeiaeaqoaggl3dpneggzxsungnkgkxmxg&mw=hs
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=7a&i=sdfzztu&r=rw&f=dzdczcux&ms=uz&cd=pmeiaeaqoaggl3dpneggzxsungnkgkxmxg&mw=hs
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=7a&i=sdfzztu&r=rw&f=dzdczcux&ms=uz&cd=pmeiaeaqoaggl3dpneggzxsungnkgkxmxg&mw=hs
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=7a&i=sdfzztu&r=rw&f=dzdczcux&ms=uz&cd=pmeiaeaqoaggl3dpneggzxsungnkgkxmxg&mw=hs


- Nhắc đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định  

- Hướng dẫn trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định => CS5: Tự mặc và cởi được áo (MT 13)  

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Chơi trò chơi đếm số 

lượng và đếm theo khả  

năng của trẻ  (MT 44) 

- Tham gia lễ hội 

Trung thu tại lớp (MT 

72) 

- Xem sản phẩm tạo 

hình, dạy trẻ nhận xét 

sản phẩm tạo hình của 

mình và bạn  

(MT 65) 

- Xem tranh về bạn trai 

và bạn gái  

- Cô dạy trẻ gọi tên các 

vùng kín của bé trai và 

bé gái  

- Cô chia 2 nhóm và 

bức tranh bé trai bé 

gái, các nhóm thảo 

luận và lấy hình tròn 

đỏ gắn đúng vị trí các 

cùng kín, hết giờ các 

nhóm đứng lên gọi 

đúng tên các vùng kín 

mình gắn. Đội nào gắn 

và gọi tên đúng sẽ 

thắng (MT 95) 

- Xem tranh, ảnh bạn 

nhỏ biết vâng lời, 

giúp đỡ bố mẹ, cô 

giáo những việc làm 

vừa sức  

- Trò chuyện về hành 

động của bạn nhỏ 

trong tranh, ảnh   

==> Giáo dục trẻ biết 

vâng lời, giúp đỡ bố 

mẹ, cô giáo những 

việc làm vừa sức 

(MT 98) 

 


